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DANH MỤC 

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 - môn Sinh học
–––––––
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BGDĐT ngày 8/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Tên thiết bị
	Tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Đối tượng

sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	HS
	GV
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	

	1
	Ph​ương thức trao đổi chất khoáng của rễ trong đất - con đ​ường vận chuyển nư​ớc, chất khoáng và chất hữu cơ
	Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ.
	tờ
	
	x
	

	2
	Cấu tạo của xinap hóa học
	
	tờ
	
	x
	

	3
	Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn
	
	tờ
	
	x
	

	4
	Sự tiến hóa của hệ thần kinh
	
	tờ
	
	x
	

	II
	DỤNG CỤ
	
	
	
	
	

	1
	Cối, chày sứ
	Men nhám ở phần đầu chày và lòng cối, còn lại là men nhẵn; đường kính trung bình của cối 80mm, cao từ 50mm đến 70mm; chày dài khoảng 120mm, đường kính khoảng 25mm.
	bộ
	
	x
	Có trang bị ở lớp 10 

	2
	Bộ đồ mổ
	Gồm 1 kéo to, 1 kéo nhỏ, 1 bộ dao mổ, 1 panh, 1 dùi, 1 mũi mác; tất cả được đựng trong hộp. 
	bộ
	
	x
	

	3
	Bộ đồ giâm, chiết, ghép
	Gồm 1 dao cắt, 1 dao trổ, kéo cắt cành; tất cả được đựng trong hộp. 
	bộ
	
	x
	

	4
	Phễu 
	Thuỷ tinh, đường kính miệng phễu từ 80mm đến 90mm, cuống phễu dài khoảng 65mm.
	cái
	
	x
	Có trang bị ở lớp 10 

	5
	Lam kính
	Loại thông dụng
	hộp
	
	x
	Có trang bị ở lớp 10 

	6
	Lamen
	Loại thông dụng
	hộp
	
	x
	Có trang bị ở lớp 10 

	7
	Nhiệt kế đo thân nhiệt người
	Loại thông dụng
	cái
	x
	x
	

	III
	HÓA CHẤT
	
	
	
	
	

	1
	Kali nitrat  KNO3
	 - Tất cả hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thuỷ tinh có nắp kín đảm bảo an toàn với từng loại hoá chất. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về  bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng.

- Đối với các hoá chất độc như axit đậm đặc, brom,... phải có cách thức đóng gói và bảo quản riêng.

- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng. 

 

 

  

 
	kg
	
	
	

	2
	Mangan sunfat MnSO4
	
	kg
	
	
	

	3
	Canxi nitrat Ca(NO3)2
	
	kg
	
	
	

	4
	Amonidihidro Photphat  (NH4)H2PO4
	
	kg
	
	
	

	5
	Axeton  (CH3)2CO
	
	lít
	
	
	

	6
	Benzen C6H6
	
	lít
	
	
	

	7
	Thuốc thử phenolphtalein
	
	lít
	
	
	

	8
	Natri hidroxit NaOH
	
	lít
	
	
	Có trang bị ở lớp 10 

	9
	Dung dịch Adrenalin 1/100000
	
	ống
	
	
	

	10
	Coban Clorua CoCl2
	
	kg
	
	
	

	11
	Axit Clohidric HCl
	
	lít
	
	
	Có trang bị ở lớp 10 

	12
	Axit Sunfuric  H2SO4 36%
	
	lít
	
	
	

	13
	Amoniac NH3 10%
	
	lít
	
	
	

	14
	Natrihidro Tactrat NaHC4H4O6 
	
	kg
	
	
	

	15
	Kaliferoxianua K4Fe(CN)6
	
	kg
	
	
	

	16
	Amoni molipdat (NH4)2MoO4 
	
	kg
	
	
	

	17
	Stronti Nitrat Sr(NO3)2
	
	kg
	
	
	

	18
	Natrihidro Cacbonat NaHCO3
	
	kg
	
	
	

	19
	Kalihidro Cacbonat KHCO3
	
	kg
	
	
	

	20
	Nư​ớc cất H2O
	
	lít
	
	
	Có trang bị ở lớp 10 
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